DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SAU RÀ SOÁT, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KCN

	STT
	Tên thủ tục hành chính
	Căn cứ pháp lý
	Thời gian giải quyết theo quy định
	thời gian giải quyết tại Ban

	I. Lĩnh vực Quản lý Đầu tư
	

	1
	Thủ tục Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)
	Quyết định 1811/QĐ-BKHĐT ngày 30/11/2015 của Bộ Kế hoạch Đầu tư về việc công bố danh mục và nội dung thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch Đầu tư
	35 ngày làm việc
	20 ngày

	2
	Thủ tục Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)
	Phòng Kế hoạch Đầu tư
	65 ngày làm việc
	51 ngày

	3
	Thủ tục Quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)
	Phòng Kế hoạch Đầu tư
	Quyết định theo Kỳ họp QH
	Ko giảm


	4
	Thủ tục Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, UBND cấp tỉnh (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)
	Phòng Kế hoạch Đầu tư
	*UBND cấp tỉnh: 26 ngày

* TTCP: 47 ngày
	*UBND cấp tỉnh: 19 ngày
*TTCP: 36 ngày

	5
	Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư 
	Phòng Kế hoạch Đầu tư
	15 ngày làm việc
	3 ngày làm việc

	6
	Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư
	Phòng Kế hoạch Đầu tư
	Thời hạn trình quyết định chủ trương đầu tư: theo thời hạn tương ứng với từng loại quyết định chủ trương đầu tư;

- Thời hạn cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được được văn bản quyết định chủ trương đầu tư.

	Thời hạn trình quyết định chủ trương đầu tư: theo thời hạn tương ứng với từng loại quyết định chủ trương đầu tư;

- Thời hạn cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được được văn bản quyết định chủ trương đầu tư.


	7
	Thủ tục Điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa chỉ nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
	Phòng Kế hoạch Đầu tư
	3 ngày làm việc
	2 ngày làm việc

	8
	Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp không điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư)
	Phòng Kế hoạch Đầu tư
	10 ngày làm việc
	5 ngày làm việc

	9
	Thủ tục Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh
	Phòng Kế hoạch Đầu tư
	26 ngày làm việc
	21 ngày làm việc

	10
	Thủ tục Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong KCN thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ
	Phòng Kế hoạch Đầu tư
	47 ngày làm việc
	36 ngày làm việc

	11
	Thủ tục Chuyển nhượng dự án đầu tư đối với dự án đầu tư trong khu công nghiệp
	
	Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với thủ tục thay đổi nhà đầu tư đối với dự án đầu tư hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thuộc không diện quyết định chủ trương đầu tư.

- Trong thời hạn 28 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với thủ tục thay đổi nhà đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

- Trong thời hạn 47 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với thủ tục thay đổi nhà đầu tư đối với dự án đầu tư hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ.


	Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với thủ tục thay đổi nhà đầu tư đối với dự án đầu tư hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thuộc không diện quyết định chủ trương đầu tư.

- Trong thời hạn 17 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với thủ tục thay đổi nhà đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

- Trong thời hạn 36 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với thủ tục thay đổi nhà đầu tư đối với dự án đầu tư hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ.



	12
	Thủ tục Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế đối với dự án trong KCN
	
	15 ngày làm việc
	8 ngày làm việc

	13
	Thủ tục Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài
	
	15 ngày làm việc
	8 ngày làm việc

	14
	Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
	
	5 ngày làm việc
	2 ngày làm việc

	15
	Thủ tục Hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
	
	3 ngày làm việc
	2 ngày làm việc

	16
	Thủ tục Nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
	
	Ngay khi NĐT nộp HS
	Ngay khi NĐT nộp HS

	17
	Thủ tục Giãn tiến độ đầu tư
	
	15 ngày làm việc
	8 ngày làm việc

	18
	Thủ tục Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư
	
	Ngay khi tiếp nhận HS
	Ngay khi tiếp nhận HS

	19
	Thủ tục Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư
	
	Ngay khi tiếp nhận HS
	Ngay khi tiếp nhận HS

	20
	Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC
	
	15 ngày làm việc
	8 ngày làm việc

	21
	Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC
	
	15 ngày làm việc
	8 ngày làm việc

	22
	Thủ tục Đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương
	
	3 ngày làm việc
	2 ngày làm việc

	23
	Thủ tục Cung cấp thông tin về dự án đầu tư
	
	5 ngày làm việc
	3 ngày làm việc

	24
	Thủ tục Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư
	
	30 ngày làm việc
	15 ngày làm việc

	25
	Thủ tục Quyết định chủ trương đầu tư của Ban quản lý các KCN
	
	35 ngày làm việc
	20 ngày làm việc

	26
	Thủ tục Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ban quản lý các KCN
	
	25 ngày làm việc
	15 ngày làm việc

	
II. Lĩnh vực quản lý Thương Mại

	27
	Thủ tục cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài trong khu công nghiệp
	
	7 ngày làm việc
	5 ngày làm việc

	28
	Thủ tục điều chỉnh Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài trong khu công nghiêp
	
	5 ngày làm viẹc
	3 ngày làm việc


	29
	Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài trong khu công nghiệp
	
	5 ngày làm việc
	3 ngày làm việc

	30
	Thủ tục gia hạn Giấy phép thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài trong khu công nghiệp
	
	5 ngày làm việc
	3 ngày làm việc

	31
	Thủ tục chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài trong khu công nghiệp
	
	5 ngày làm việc
	3 ngày làm việc

	32
	Thủ tục cấp, cấp lại, sửa đổi bổ sung Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá tại KCN
	Phòng Kế hoạch Đầu tư
	15 ngày làm việc
	5 ngày làm việc

	33
	Thủ tục cấp, cấp lại, sửa đổi bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá tại KCN
	Phòng Kế hoạch Đầu tư
	15 ngày làm việc
	5 ngày làm việc

	34
	Thủ tục cấp, cấp lại, sửa đổi bổ sung Giấy phép bán buôn sản phẩm rượu tại KCN
	Phòng Kế hoạch Đầu tư
	15 ngày làm việc
	5 ngày làm việc

	35
	Thủ tục cấp, cấp lại, sửa đổi bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm rượu tại KCN
	Phòng Kế hoạch Đầu tư
	15 ngày làm việc
	5 ngày làm việc

	36
	Thủ tục cấp Giấy phép thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài đầu tư trong khu công nghiệp
	Phòng Kế hoạch Đầu tư
	33 ngày làm việc
	20 ngày làm việc

	37
	Thủ tục Sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài đầu tư trong khu công nghiệp
	Phòng Kế hoạch Đầu tư
	10 ngày làm việc đối với trường hợp sửa đổi thông tin đăng ký, 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến chấp thuận của Bộ Công thương đối với trường hợp bổ sung nội dung thực hiện hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá
	03 (ba) ngày làm việc đối với trường hợp sửa đổi thông tin đăng ký; 5 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến chấp thuận của Bộ Công thương đối với trường hợp bổ sung nội dung thực hiện hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá

	38
	Thủ tục Cấp lại Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài đầu tư trong khu công nghiệp
	Phòng Kế hoạch Đầu tư
	7 ngày làm việc
	3 ngày làm việc

	III. Lĩnh vực Quản lý Xây dựng
	

	39
	Thẩm định thiết kế cơ sở công trình
	Phòng QL QHXD
	15 ngày làm việc
	10 ngày làm việc

	40
	Thủ tục Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết KCN đã được phê duyệt (nhưng không làm thay đổi cơ cấu sử dụng đất)
	Phòng QL QHXD
	25 ngày làm việc
	12 ngày làm việc

	41
	Cấp Giấy phép xây dựng trong các khu công nghiệp
	Phòng QL QHXD
	30 ngày làm việc
	10 ngày làm việc

	42
	Điều chỉnh Giấy phép xây dựng trong các khu công nghiệp
	Phòng QL QHXD
	30 ngày làm việc
	10 ngày làm việc

	43
	Gia hạn Giấy phép xây dựng trong các khu công nghiệp
	Phòng QL QHXD
	5 ngày làm việc
	2 ngày làm việc

	44
	Cấp lại Giấy phép xây dựng trong các khu công nghiệp
	PHòng Quản lý QHXD
	5 ngày làm việc
	2 ngày làm việc

	IV. Lĩnh vực Quản lý Doanh nghiệp.
	

	45
	Đăng ký nội quy lao động.
	Phòng Quản lý Doanh nghiệp
	10 ngày làm việc
	3 ngày làm việc

	46
	Cấp Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài, người Việt Nam định cư tại nước ngoài làm việc trong các khu công nghiệp.
	Phòng Quản lý Doanh nghiệp
	10 ngày làm việc
	3 ngày làm việc

	47
	Cấp lại Giấy phép lao động cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài làm việc trong các khu công nghiệp
	Phòng Quản lý Doanh nghiệp
	3 ngày làm việc
	2 ngày làm việc

	48
	Thủ tục xác nhận người lao động nước ngoài làm việc trong khu công nghiệp không thuộc diện cấp giấy phép lao động.
	Phòng Quản lý Doanh nghiệp
	3 ngày làm việc
	2 ngày làm việc

	49
	 Thủ tục Chấp thuận cho phép người lao động nước ngoài tạm trú tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp.
	Phòng Quản lý Doanh nghiệp
	10 ngày làm việc
	2 ngày làm việc

	50
	Thủ tục Hỗ trợ đào tạo nghề cho người lao động làm việc trong các doanh nghiệp thuộc khu công nghiệp.
	Phòng Quản lý Doanh nghiệp
	10 ngày làm việc
	2 ngày làm việc

	51
	Thủ tục thu hồi Giấy phép lao động đối với lao động nước ngoài làm việc 
	
	5 ngày làm việc 
	3 ngày làm việc

	V
	Lĩnh vực quản lý Môi trường
	
	
	

	52
	Xác nhân đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường đối với dự án trong KCN
	
	10 ngày làm việc
	5 ngày làm việc

	53
	Xác nhận đăng ký lại kế hoạch BVMT đối với dự án trong KCN
	
	10 ngày làm viêc
	5 ngày làm việc

	54
	Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án trong khu công nghiệp
	
	30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ đối với việc thẩm định.
20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo ĐTM đã được chỉnh sửa theo ý kiến của HĐ thẩm định
	15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đc hồ sơ hợp lệ đối với công tác thẩm định

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Báo cáo ĐTM đã chỉnh sửa theo ý kiến của HĐ thẩm định

	55
	Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường lập lại đối với dự án trong khu công nghiệp
	
	30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ đối với việc thẩm định.

20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo ĐTM đã được chỉnh sửa theo ý kiến của HĐ thẩm định
	15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đc hồ sơ hợp lệ đối với công tác thẩm định

10  ngày làm việc kể từ ngày nhận được Báo cáo ĐTM đã chỉnh sửa theo ý kiến của HĐ thẩm định

	56
	Xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường đối với dự án trong khu công nghiệp
	
	- Không quá mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án trong trường hợp không cần tiến hành lấy mẫu, phân tích các chỉ tiêu môi trường để kiểm chứng;

- Không quá ba mươi (30) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án trong trường hợp phải lấy mẫu, phân tích các chỉ tiêu môi trường để kiểm chứng
	- Không quá tám (8) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án trong trường hợp không cần tiến hành lấy mẫu, phân tích các chỉ tiêu môi trường để kiểm chứng;

- Không quá mười năm (15) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án trong trường hợp phải lấy mẫu, phân tích các chỉ tiêu môi trường để kiểm chứng

	57
	Xác nhận Đề án bảo vệ môi trường đơn giản đối với dự án trong KCN (dự án thuộc thẩm quyền xác nhận của UBND cấp huyện)
	
	10 ngày làm việc
	5 ngày làm việc
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	Thẩm định, phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường chi tiết đối với dự án trong KCN 
	
	25 ngày làm việc
	15 ngày làm việc


